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BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM 

AN TOÀN LAO ĐỘNG
0002: Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động bao gồm các ý nghĩa nào sau đây:
A. Ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa kinh tế.
B. Ý nghĩa về khoa học công nghệ.
C. Ý nghĩa chính trị, pháp luật
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
bảo hộ lao động là:
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, khôn
0002: Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động bao gồm các ý nghĩa nào sau đây:
A. Ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa kinh tế.
B. Ý nghĩa về khoa học công nghệ.
C. Ý nghĩa chính trị, pháp luật
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng















Câu 1. Mục đích của công tác bảo hộ lao động?
A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
B. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp do điền kiện lao động không tốt gây ra.
C. Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe cho người lao động.
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 2. Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động bao gồm các ý nghĩa sau đây:
A. Ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa kinh tế.
B. Ý nghĩa về khoa học công nghệ
C. Ý nghĩa chính trị, pháp luật 
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 3. Tính chất của công tác bảo hộ lao động?
A. Tính pháp luật
B. Tính khoa học, công nghệ
C. Tính quần chúng
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 4. Các tính chất của công tác bảo hộ lao động có mối quan hệ với nhau:
A. Quan hệ hữu cơ với nhau, quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
B. Quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ tương tác.
C. Quan hệ độc lập nhau.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 5. Các quy định về kỹ thuật bao gồm:
A. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Các quy định về tổ chức, trách nhiệm và chính sách.
B. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
C. Các quy định về tổ chức lao động.
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 6. Nội dung kỹ thuật an toàn chủ yếu gồm những vấn đề sau đây:
A. Xác định vùng nguy hiểm.
B. Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn.
C. Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo vệ các nhân…
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 7. Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động bao gồm: 
A. Xác định khoảng cách về an toàn vệ sinh.
B. Xác định các yếu tố có hại về sức khỏe.
C. Biện pháp về sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 8. Chọn câu sai: Nội dung của môn vệ sinh lao động bao gồm:
A. Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh của các quá trình sản xuất.
B. Nghiên cứu việc chữa trị các loại bệnh nghề nghiệp.
C. Nghiên cứu việc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lý.
D. Nghiên cứu các biến đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể.
Câu 9. Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong sản xuất là các mục nào sau đây:
A. Quy định các tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh xí nghiệp và cá nhân, chế độ bảo hộ lao động.
B. Tổ chức khám tuyển và sắp xếp hợp lý công nhân vào làm ở các bộ phận sản xuất khác nhau trong xí nghiệp.
C. Quản lý và theo dõi tình hình sức khỏe công nhân, tổ chức khám sức khỏe đinh kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp.
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 10. Chọn câu sai: Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất là:
A. Tiếng ồn và độ rung
B. Bụi và các chất độc hại trong sản xuất
C. Thời gian làm việc liên tục và quá lâu, làm việc liên tục không nghỉ.
D. Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất không phù hợp như: nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc thấp, thoáng khí kém…
Câu 11. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đối với sinh lý con người là:
A. Đến hệ thần kinh trung ương
B. Đến hệ thống tim mạch
C. Đến cơ quan thính giác
D. Tất cả đều đúng
Câu 12. Các biện pháp chung phòng chống tiếng ồn và rung động là:
A. Nghiên cứu các biện pháp quy hoạch xây dựng chống tiếng ồn và rung động.
B. Cần hạn chế sự lan truyền tiếng ồn ngay trong phạm vi của xí nghiệp.
C. Phải trồng các dải cây xanh bảo vệ để chống ồn và làm sạch môi trường.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 13. Bụi gây nhiều tác hại cho con người thường là các bệnh nào sau đây:
A. Bệnh về đường hô hấp
B. Bệnh ngoài da
C. Bệnh trên đường tiêu hóa v.v…
D. Tất cả các bệnh trên
Câu 14. Các biện pháp phòng chống bụi?
A. Thay đổi phương pháp công nghệ
B. Đề phòng bụi cháy nổ
C. Vệ sinh cá nhân
D. Tất cả đều đúng
Câu 15. Mục đích của vệc chiếu sáng trong lao động phải đảm bảo:
A. Không gây khó khăn trong khi tiến hành công việc.
B. Giữ được khả năng làm việc lâu hơn và không bị mệt mỏi.
C. Cả a, b đều đúng.
D. Cả a, b đều sai.
Câu 16. Các biện pháp bảo đảm an toàn cho máy móc phải có:
A. Thiết bị che chắn
B. Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa
C. Tín hiệu, báo hiệu
D. Tất cả đều đúng
Câu 17. Chọn câu sai: Các tai nạn về điện có thể xảy ra là do:
A. Điện giật và đốt cháy do điện
B. Hỏa hoạn, cháy nổ do điện
C. Do sử dụng điện áp thấp
D. Tất cả các câu đều sai
Câu 18. Các tình huống dẫn đến tai nạn điện giật là do:
A. Chạm điện trực tiếp
B. Chạm điện gián tiếp
C. Cả 2 tình huống trên đều đúng
D. Cả 2 tình huống trên đều sai
Câu 19. Các yếu tố nào sau đây có thể gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong quá trình sản xuất.
A. Bức xạ và phóng xạ
B. Tiếng ồn và rung xóc
C. Nguồn nhiệt
D. Bức xạ, phóng xạ, tiếng ồn và rung xóc
Câu 20. Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nào dưới đây bắt buộc phải được huấn luyện AT-VSLĐ trước khi giao việc.
A. Tất cả những người lao động đang làm việc.
B. Người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề.
C. Người mới vào thử việc, người lao động hành nghề tự do.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 21. Vệ sinh lao động là gì?
A. Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
B. Vệ sinh lao động là giải pháp an toàn nhất trong quá trình lao động.
C. Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
D. Cả a, b và c đều sai.
Câu 22. Kỹ thuật an toàn là một hệ thống gồm có:
A. Các phương tiện kỹ thuật
B. Các thao tác làm việc
C. Nội quy, quy trình, quy phạm
D. Cả a và b đều đúng
Câu 23. Người ta phân loại bụi theo cách nào sau đây:
A. Theo nguồn gốc
B. Theo kích thước hạt bụi
C. Theo tác hại
D. Tất cả đều đúng
Câu 24. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm:
A. Thực hiện huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn quy định, biện pháp an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động.
B. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn chế độ quy định.
C. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động…
D. Tất cả đều đúng.
Câu 25. Quyền của người sử dụng lao động được:
A. Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn – vệ sinh lao động.
B. Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
C. Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra về an toàn vệ sinh lao động, nhưng vẫn phải chấp hành các quyết định đó khi chưa có quyết định mới.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 26. Quyền của người lao động được yêu cầu người sử dụng lao động:
A. Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh cải thiện điều kiện lao động.
B. Trang bị, cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.
C. Huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 27. Thiếu thiết bị thông gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, chống hơi khí độc.
A. Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất.
B. Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh và an toàn.
C. Tác hại liên quan đến tổ chức lao động.
D. Tác hại liên quan đến vệ sinh lao động.
Câu 28. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc thiết bị thường phụ thuộc vào:
A. Chất lượng máy.
B. Tính chất quy trình công nghệ.
C. Việc tổ chức nơi sản xuất và trình độ lành nghề của người sử dụng.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 29. Hãy nêu các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn lao động trong sản xuất:
A. Những hóa chất độc; nguồn nhiệt; nguồn điện; nổ vật lý; nổ hóa học; những yếu tố vi khí hậu xấu; vi sinh vật có hại; bức xạ và phóng xạ.
B. Vật văng bắn; vật rơi, đổ, sập; các bộ phận truyền động và chuyển động; nguồn nhiệt; nguồn điện; nổ.
C. Những vật văng bắn; vật rơi, đổ, sập; tiếng ồn và rung động; bức xạ và phóng xạ; những yếu tố vi khí hậu xấu.
D. Vật văng bắn; bức xạ và phóng xạ; vật rơi, đổ, sập; bụi, ồn, hóa chất, những yếu tố vi khí hậu xấu; vi sinh vật có hại.
Câu 30. Hãy nêu các biện pháp cơ bản về kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn và phòng ngừa tai nạn lao động:
A. Thiết bị che chắn; thiết bị bảo hiểm phòng ngừa; Khoảng cách an toàn; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
B. Cơ cấu điền khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa; Tín hiệu, báo hiệu.
C. Thiết bị an toàn riêng biệt; Phòng cháy, chữa cháy.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 31. Sự cháy là gì?
A. Là quá trình lý hóa phức tạp mà cơ sở của nó là phản ứng oxy hóa xảy ra một cách nhanh chóng có kèm theo sự tỏa nhiệt và phát ra tia sáng.
B. Là phản ứng oxy hóa xảy ra một cách nhanh chóng có kèm theo sự tỏa nhiệt và phát ra tia sáng.
C. Là quá trình lý hóa phức tạp mà cơ sở của nó là phản ứng oxy hóa xảy ra một cách nhanh chóng.
D. Cả a, b và c đều sai.
Câu 32. Cháy không hoàn toàn là gì?
A. Khi không đủ không khí thì quá trình cháy sẽ xảy ra không hoàn toàn.
B. Trong sản phẩm cháy không hoàn toàn thường chứa nhiều hơi khí cháy, nổ và độc như CO, mồ hóng, cồn, andehit, …
C. Các sản phẩm này vẫn còn khả năng cháy nữa.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 33. Tính bốc cháy của vật liệu xây dựng chia thành mấy nhóm.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 34. Tính chịu cháy của các kết cấu xây dựng là gì.
A. Là khả năng giữ được độ chịu lực và khả năng che chở của chúng trong điều kiện cháy.
B. Là không giữ được độ chịu lực và khả năng che chở của chúng trong điều kiện cháy.
C. Là khả năng giữ được độ chịu lực và không có khả năng che chở của chúng trong điều kiện cháy.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 35. Giới hạn chịu cháy là gì.
A. Là thời gian mà qua đó kết cấu mất khả năng chịu lực hoặc che chở.
B. Được đo bằng giờ hoặc phút.
C. giới hạn chịu cháy của cột bằng 2 giờ tức là sau 2 giờ cột bắt đầu sụp đổ dưới chế độ nhiệt nhất định trong các điều kiện cháy.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 36. Các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn trên công trường là.
A. Đề phòng sự phát sinh ra cháy.
B. Tạo điều kiện ngăn cản sự phát triển ngọn lửa.
C. Tạo điều kiện cho đội cứu hỏa chữa cháy 
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 37. Đặc điểm chữa cháy bằng nước là:
A. Có thể dùng nước để chữa cháy cho phần lớn các chất cháy như chất rắn hay chất lỏng có tỷ trọng lớn hơn 3 hoặc chất lỏng dễ hòa tan với nước.
B. Có thể dùng nước để chữa cháy cho phần lớn các chất cháy như chất rắn hay chất lỏng có tỷ trọng lớn hơn 1 hoặc chất lỏng khó hòa tan với nước.
C. Có thể dùng nước để chữa cháy cho phần lớn các chất cháy như chất rắn hay chất lỏng có tỷ trọng lớn hơn 1 hoặc chất lỏng dễ hòa tan với nước.
D. Có thể dùng nước để chữa cháy cho phần lớn các chất cháy như chất rắn hay chất lỏng có tỷ trọng lớn hơn 2 hoặc chất lỏng dễ hòa tan với nước.
Câu 38. Nhược điểm chữa cháy bằng nước là:
A. Nước là chất dẫn điện.
B. Nước tác dụng với K, Na, CaC2 
C. Làm hư hỏng vật cần chữa cháy như thư viện, nhà bảo tàng,… 
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 39. Đặc điểm nhóm vật liệu không cháy.
A. Nhóm vật liệu bắt lửa, cháy âm ỉ và bề mặt không bị than hóa dưới tác dụng của ngọn lửa hoặc nhiệt độ cao. Là những chất vô cơ thiên nhiên hoặc nhân tạo và kim loại dùng trong xây dựng.
B. Nhóm vật liệu không bắt lửa, không cháy âm ỉ và bề mặt không bị than hóa dưới tác dụng của ngọn lửa hoặc nhiệt độ cao. Là những chất vô cơ thiên nhiên hoặc nhân tạo và kim loại dùng trong xây dựng.
C. Nhóm vật liệu không bắt lửa, không cháy âm ỉ và bề mặt không bị than hóa dưới tác dụng của ngọn lửa hoặc nhiệt độ cao. 
D. Là những chất vô cơ thiên nhiên hoặc nhân tạo và kim loại dùng trong xây dựng.
Câu 40. Đặc điểm nhóm vật liệu khó cháy là.
A. Là vật liệu hỗn hợp vô cơ và hữu cơ.
B. Là vật liệu khó bắt lửa, khó cháy âm ỉ và bề mặt khó bị than hóa, chỉ tiếp tục cháy khi có tác dụng thường xuyên của nguồn lửa. 
C. Sau khi bỏ ngọn lửa thì hiện cháy sẽ tắt.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 41. Cứu người bị nạn khỏi nguồn điện là:
A. Cắt công tắc, cầu dao.
B. Dùng cán gỗ khô, đứng trên tấm gỗ khô và ngắt từng dây một.
C. Người cứu phải khô ráo và chỉ cầm vào quần áo khô của người bị nạn mà giật.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 42. Phương pháp hô hấp nhân tạo là.
A. Phải tiến hành ngay khi thầy thuốc chưa đến.
B. Nên làm ngay tại chỗ bị nạn, không mang đi xa.
C. Thời gian hô hấp phải kiên trì, có trường hợp phải hô hấp đến 24h.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 43. Cách điện dây dẫn là.
A. Dây dẫn có thể không làm cách điện nếu dây được treo cao trên 3,5m.
B. Trên đường vận chuyển oto, cần trục đi qua dây dẫn phải treo cao 6m.
C. Nếu khi làm việc có thể đụng chạm vào dây dẫn thì dây dẫn phải có cao su bao bọc, không được dùng dây trần.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 44. Dòng điện đi từ chân qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là.
A. 0.2% dòng điện qua người.
B. 0.6% dòng điện qua người.
C. 0.4% dòng điện qua người.
D. 0.5% dòng điện qua người.
Câu 45. Dòng điện đi từ tay qua tay thì phân lượng dòng điện qua tim là.
A. 3.2% dòng điện qua người.
B. 3.3% dòng điện qua người.
C. 3.4% dòng điện qua người.
D. 3.5% dòng điện qua người.
Câu 46. Dòng điện đi từ tay trái qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là.
A. 3.2% dòng điện qua người.
B. 3.7% dòng điện qua người.
C. 3.4% dòng điện qua người.
D. 3.5% dòng điện qua người.
Câu 47. Dòng điện đi từ tay phải qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là.
A. 6.2% dòng điện qua người.
B. 6.7% dòng điện qua người.
C. 6.4% dòng điện qua người.
D. 6.5% dòng điện qua người.
Câu 48. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện là.
A. Do tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn hoặc bộ phận thiết bị có dòng điện đi qua.
B. Do tiếp xúc bộ phận kết cấu kim loại của thiết bị điện .
C. Do điện áp ở chỗ dòng điện rò trong đất.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 49. Các phòng, các nơi ít nguy hiểm?
A. Độ ẩm tương đối của không khí không quá 95%
B. Độ ẩm tương đối của không khí không quá 65%
C. Độ ẩm tương đối của không khí không quá 85%
D. Độ ẩm tương đối của không khí không quá 75%
Câu 50. Các phòng, các nơi nguy hiểm nhiều?
A. Độ ẩm tương đối của không khí luôn trên 75%
B. Độ ẩm tương đối của không khí luôn trên 65%
C. Độ ẩm tương đối của không khí luôn trên 85%
D. Độ ẩm tương đối của không khí luôn trên 55%
Câu 51. Các phòng, các nơi đặc biệt nguy hiểm?
A. Độ ẩm tương đối của không khí xấp xỉ 100%
B. Độ ẩm tương đối của không khí xấp xỉ 85%
C. Độ ẩm tương đối của không khí xấp xỉ 95%
D. Độ ẩm tương đối của không khí luôn trên 55%
Câu 52. Cấp cứu người bị nạn?
A. Cứu người ra khỏi mạng điện và sau đó là hô hấp nhân tạo hoặc thổi ngạt.
B. Cứu người ra khỏi mạng điện 
C. Cứu người ra khỏi mạng điện và sau đó là hô hấp nhân tạo 
D. Cứu người ra khỏi mạng điện và sau đó là thổi ngạt.
Câu 53. Phương pháp hô hấp nhân tạo do một người?
A. Đặt nạn nhân nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên và kê tay phải gấp lại cho dễ thở.
B. Đặt nạn nhân nằm ngữa, mặt nghiêng sang một bên và kê tay phải gấp lại cho dễ thở.
C. Đặt nạn nhân nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên và kê tay trái gấp lại cho dễ thở.
D. Đặt nạn nhân nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên và kê tay trái gấp lại cho dễ thở.
Câu 54. Phương pháp hô hấp nhân tạo do hai người?
A. Đặt nạn nhân nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên và kê tay phải gấp lại cho dễ thở.
B. Đặt nạn nhân nằm sấp, dùng gối hoặc quần áo kê ở lưng, đầu ngữa ra phía sau.
C. Đặt nạn nhân nằm ngữa, dùng gối hoặc quần áo kê ở lưng, đầu ngữa ra phía sau.
D. Đặt nạn nhân nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên và kê tay trái gấp lại cho dễ thở.
Câu 55. Phương pháp hà hơi thổi ngạt?
A. Trước khi thổi ngạt cần móc hết đờm rãi và lấy ra các di vật.
B. Người làm cấp cứu kéo ngửa mặt nạn nhân ra phía sau. 
C. Làm 10 lần liên tiếp đối với người lớn, 20 lần đối với trẻ em.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 56. Sét là gì?
A. Hiện tượng phóng điện của tĩnh điện khí quyển giữa đám mây giông mang điện tích với mặt đất hoặc các đám mây giông mang điện tích trái dấu nhau.
B. Hiện tượng phóng điện của tĩnh điện khí quyển giữa đám mây giông mang điện tích với mặt đất hoặc các đám mây giông mang điện tích cùng dấu nhau.
C. Cả a, b đều đúng.
D. Cả a, b đều sai.
Câu 57. Hệ số hiệu chỉnh theo độ cao của cột thu lôi được tính như sau.
A. p = 1 khi h  30m
B. p = 1 khi h 30m
C. p = 1 khi h  30m
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 58. Hệ số hiệu chỉnh theo độ cao của cột thu lôi được tính như sau.
A.   khi h 30m
B.   khi h 30m 
C.   khi h 30m
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 59. Phương tiện dùng để làm việc trên cao?
A. Thắt lưng bảo hiểm.
B. Dây đeo. 
C. Xích an toàn.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 60. Loại phương tiện để tránh tác hại của hồ quang điện?
A. Kính bảo vệ mắt
B. Quần áo không bắt cháy
C. Mặt nạ phòng hơi độc
D. Cả a, b và c đều đúng
Câu 61. Các nguyên nhân gây ra chủ yếu khi đào đất đá và hố sâu?
A. Sụp đổ đất khi đào hào, hố sâu
B. Đất đá lăn rơi từ trên bờ xuống hố
C. Người ngã
D. Cả a, b và c đều đúng
Câu 62. Khi đào thành đứng mà không gia cố với chiều sâu hạn chế thì quy định?
A. Đất cát và sỏi không quá 1m.
B. Đất cát và sỏi không quá 1,5m.
C. Đất cát và sỏi không quá 2m.
D. Cả a, b và c đều sai.
Câu 63. Khi đào thành đứng mà không gia cố với chiều sâu hạn chế thì quy định?
A. Đất á cát không quá 1,25m
B. Đất á cát không quá 1,5m
C. Đất á cát không quá 2m
D. Cả a, b và c đều sai
Câu 64. Khi đào thành đứng mà không gia cố với chiều sâu hạn chế thì quy định?
A. Đất á sét và sét không quá 1,5m
B. Đất á sét và sét không quá 1,75m
C. Đất á sét và sét không quá 2m
D. Cả a, b và c đều sai
Câu 65. Khi đào thành đứng mà không gia cố với chiều sâu hạn chế thì quy định?
A. Đất cứng không quá 1,5m
B. Đất cứng không quá 2m
C. Đất cứng không quá 1m
D. Cả a, b và c đều sai
Câu 66. Để phòng trượt đất và sụt lở khi đào có thể thực hiện các biện pháp sau.
A. Gia cố đáy mái dốc bằng cách đóng cọc bố trí theo hình bàn cờ.
B. Làm tường chắn bằng loại đá rắn và vữa đảm bảo độ bền chịu lực.
C. Làm giảm góc mái dốc.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 67. Chiều rộng cơ để vận chuyển đất lấy như sau.
A. Khi vận chuyển thủ công lấy rộng 3 – 3.5m
B. Khi vận chuyển thủ công lấy rộng 4 – 4.5m
C. Khi vận chuyển thủ công lấy rộng 3 – 5m
D. Cả a, b và c đều sai
Câu 68. Chiều rộng cơ để vận chuyển đất lấy như sau.
A. Khi vận chuyển bằng xe súc vật kéo lấy rộng 3.5m
B. Khi vận chuyển bằng xe súc vật kéo lấy rộng 5m
C. Khi vận chuyển bằng xe súc vật kéo lấy rộng 3m
D. Cả a, b và c đều sai.
Câu 69. Những quy định bảo đảm an toàn khi nổ mìn?
A. Khu vực kho thuốc nổ phải bố trí xa khu người ở, khu vực sản xuất.
B. Có hàng rào bảo vệ xung quanh cách kho ít nhất 40m.
C. Chỗ làm việc phải được chiếu sáng đầy đủ.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 70. Yêu cầu cơ bản đối với giàn giáo về mặt an toàn?
A. Từng thanh của giàn giáo phải đủ cường độ và độ cứng.
B. Khi chịu lực thiết kế thì toàn bộ giàn giáo không bị mất ổn định.
C. Không bị nghiêng, biến dạng quá lớn.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 71. Khi lắp dựng và sử dụng giàn giáo, phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn cơ bản sau.
A. Bảo đảm độ bền kết cấu, sự vững chắc và độ ổn định.
B. Phải có thành chắn để đề phòng người ngã.
C. Chỉ sử dụng giàn giáo khi đã lắp dựng xong hoàn toàn.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 72. Nguyên nhân làm đổ gãy giàn giáo?
A. Lập sơ đồ tính toán không đúng, sai sót xác định tải trọng.
B. Gia công các bộ phận kết cấu không đúng kích thước thiết kế.
C. Các liên kết hàn, buộc các mối nối kém chất lượng.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 73. Nguyên nhân gây ra chấn thương khi làm việc trên cao?
A. Người ngã từ trên cao xuống.
B. Một phần công trình đang xây dựng bị sụp đổ.
C. Tai nạn điện.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 74. Yêu cầu đối với vật liệu làm giàn giáo?
A. Tre
B. Gỗ
C. Kim loại
D. Cả a, b và c đều đúng
Câu 75. Nguyên tắc cơ bản làm mất tính ổn định các bộ phận giàn giáo?
A. Số lượng gia cố không đủ so với yêu cầu kỹ thuật .
B. Sự lún của các chỗ tựa riêng biệt cũng gây ra quá tải ở các cột khác.
C. Gió bão.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 76. Để đảm bảo ổn định của giàn giáo thì phải.
A. San nền cho phẳng .
B. Tăng độ cứng của giàn giáo, thường làm các thanh giằng chéo.
C. Có rãnh thoát nước tốt.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 77. Chiều rộng sàn trong công tác xây dựng?
A. Không hẹp hơn 2m
B. Không hẹp hơn 3m
C. Không hẹp hơn 1m
D. Không hẹp hơn 4m
Câu 78. Chiều rộng sàn trong công tác trát?
A. 1.5m
B. 3m
C. 1m
D. 4m
Câu 79. Chiều rộng sàn trong công tác sơn?
A. 1.5m
B. 3m
C. 1m
D. 4m
Câu 80. Công nhân làm việc trên giàn giáo không được phép sau.
A. Đi các loại dép không có quai hậu.
B. Tụ tập nhiều người cùng đứng trên một tấm ván sàn.
C. Ngồi trên thành chắn.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 81. Nguyên nhân chính gây ra sự cố, tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị?
A. Máy sử dụng không tốt.
B. Máy bị mất cân bằng ổn định 
C. Thiếu các thiết bị che chắn, rào ngăn nguy hiểm.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 82. Để đảm bảo ổn định cho cần trục khi vận hành cần phải thực hiện?
A. Không cẩu quá tải.
B. Không phanh đột ngột. 
C. Không làm việc khi có gió lớn (cấp 6).
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 83. Để đảm bảo an toàn lao động, khi lập tiến độ thi công phải chú ý những vấn đề sau.
A. Trình tự và thời gian thi công các công việc, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sự nhịp nhàng từng hạng mục.
B. Trình tự và thời gian thi công các công việc, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sự nhịp nhàng từng hạng mục, xác định kích thước các công đoạn, tuyến công tác hợp lý.
C.Điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sự nhịp nhàng từng hạng mục, xác định kích thước các công đoạn, tuyến công tác hợp lý.
D. Trình tự và thời gian thi công các công việc, xác định kích thước các công đoạn, tuyến công tác hợp lý.
Câu 84. Đường vận chuyển trên công trường phải đảm bảo như sau.
A. Đường một chiều tối thiểu 3m, đường 2 chiều tối thiểu 7m
B. Đường một chiều tối thiểu 4m, đường 2 chiều tối thiểu 8m
C. Đường một chiều tối thiểu 4m, đường 2 chiều tối thiểu 7m
D. Đường một chiều tối thiểu 3m, đường 2 chiều tối thiểu 6m
Câu 85. Đường vận chuyển trên công trường phải đảm bảo như sau.
A. Độ dốc ngang không quá 2%
B. Độ dốc ngang không quá 4%
C. Độ dốc ngang không quá 3%
D. Độ dốc ngang không quá 6%
Câu 86. Đường vận chuyển trên công trường phải đảm bảo như sau.
A. Chỗ giao nhau đảm bảo phải nhìn rõ từ xa 40m từ mọi phía
B. Chỗ giao nhau đảm bảo phải nhìn rõ từ xa 50m từ mọi phía
C. Chỗ giao nhau đảm bảo phải nhìn rõ từ xa 60m từ mọi phía
D. Chỗ giao nhau đảm bảo phải nhìn rõ từ xa 70m từ mọi phía
Câu 87. Trước khi thiết kế mặt bằng cần nghiên cứu kỹ các vấn đề sau.
A. Trình tự công việc tiến hành.
B. Bố trí lối vào và đường vành đai cho công nhân.
C. Vật liệu và thiết bị gần nơi sản xuất càng tốt.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 88. Để đảm bảo sự ngăn nắp của công trường?
A. Làm vệ sinh trước khi nghỉ, không để rác cho người sau dọn, thiết bị chưa cần dùng ngay khỏi lối đi và vứt phế liệu vào chỗ quy định.
B. Không để rác cho người sau dọn, cất dọn vật liệu, thiết bị chưa cần dùng ngay khỏi lối đi và vứt phế liệu vào chỗ quy định.
C. Làm vệ sinh trước khi nghỉ, cất dọn vật liệu, thiết bị chưa cần dùng ngay khỏi lối đi và vứt phế liệu vào chỗ quy định.
D. Làm vệ sinh trước khi nghỉ, không để rác cho người sau dọn, cất dọn vật liệu, thiết bị chưa cần dùng ngay khỏi lối đi và vứt phế liệu vào chỗ quy định.
Câu 89. Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng?
A. Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép đối với môi trường.
B. Không gây lún, sụt, lở, nứt đổ nhà cửa, công trình.
C. Không gây cản trở giao thông.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 90. Có mấy loại đèn pha chiếu sáng trên công trình về ban đêm.
A. 2 loại 
B. 3 loại
C. 4 loại
D. 5 loại
Câu 91. Cháy hoàn toàn là gì?
A. Khi có thừa oxy thì quá trình cháy xảy ra hoàn toàn.
B. Sản phẩm của quá trình cháy hoàn toàn là CO2, hơi nước, N2 …
C. Khi cháy hoàn toàn ở trong khói cũng có các chất như trong sản phẩm cháy không hoàn toàn nhưng với số lượng ít hơn.
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 92. Khi thấy nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng,
sức khỏe của mình người lao động phải làm gì?
A. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc.
B. Từ chối trở lại nơi làm việc nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục.
C. Phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp.
D. Cả a, b và c.
Câu 93. Vệ sinh lao động là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố nào sau đây:
A. Các yếu tố có hại trong sản xuất đối với sức khoẻ người lao động tìm các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.
B. Phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp.
C. Nâng cao khả năng lao động cho người lao động.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 94. Hãy nêu các biện pháp cơ bản để chống bụi trong lao động sản xuất:
A. Áp dụng các biện pháp cách ly, giảm thiểu tiếng ồn, rung động hoặc các biện pháp giảm tiếng ồn lan truyền, trồng cây xanh. Sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân.
B. Áp dụng các biện pháp làm giảm phát sinh bụi từ nguồn gây bụi, phun nước làm giảm lượng bụi trong không khí, dùng các thiết bị hút bụi, tăng cường vệ sinh công nghiệp. Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.
C. Áp dụng các biện pháp làm giảm nguồn gây bụi, phun nước làm giảm lượng bụi trong không khí, dùng các thiết bị hút bụi, tăng cường vệ sinh công nghiệp.
D. Phun nước làm giảm lượng bụi trong không khí, dùng các thiết bị hút bụi, tăng cường vệ sinh công nghiệp, đặc biệt là quan tâm đến các bụi dễ gây ra cháy nổ.
Câu 95. Hãy nêu các biện pháp cơ bản nhằm khắc phục điều kiện vi khí hậu xấu
trong lao động sản xuất:
A. Cơ giới hóa, tự động hóa; bố trí mặt bằng nhà xưởng, đường đi lại và vận
chuyển; sắp xếp nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm hợp lý đảm
bảo sự di chuyển dễ dàng của các loại máy móc, phương tiện.
B. Biện pháp giảm bức xạ, áp dụng thông gió và điều hòa không khí; làm lán để
chống gió lạnh, che nắng, che mưa khi làm việc ngoài trời.
C. Áp dụng thông gió và điều hòa không khí; vệ sinh nơi làm việc, bảo đảm diện tích nơi làm việc, khoảng cách không gian cần thiết cho mỗi người lao động.
D. Áp dụng thông gió và điều hòa không khí; trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân; làm lán để chống lạnh, che nắng, che mưa khi làm việc ngoài trời.
Câu 96. Hãy nêu các biện pháp cơ bản để chống ồn và rung trong lao động sản xuất?
A. Cơ giới hóa, tự động hóa; áp dụng thông gió và điều hòa không khí; trang bị đầy đủ các  phương tiện bảo vệ cá nhân.
B. Đảm bảo khoảng cách quy định từ nguồn ồn đến nơi người lao động làm việc,
giảm ngay tiếng ồn từ nguồn gây ồn và sử dụng đầy đủ các phương tiện, bảo vệ cá
nhân.
C. Xử lý chất thải và nước thải; tổ chức thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; áp dụng các
biện pháp chăm sóc sức khỏe người lao động, bồi dưỡng, điều dưỡng phục hồi
sức khoẻ.
D. Đảm bảo khoảng cách quy định từ nguồn ồn đến nơi người lao động làm việc,
giảm ngay tiếng ồn từ nguồn gây ồn, áp dụng các biện pháp cách ly, triệt tiêu tiếng
ồn, rung hoặc các biện pháp giảm tiếng ồn lan truyền, trồng cây xanh.....
Câu 97. Với đất pha cát chiều cao lớn nhất được đào vách đứng không gia cố là bao nhiêu?
A. 1,0m
B. 1,25m
C. 1,5m
D. 2,0m
Câu 98. Nguyên nhân lớn nhất gây tai nạn khi đào hố móng là gì?
A. Vách đất bị sụt lở đè lên người
B. Người bị ngã xuống hố móng
C. Đất đá lăn rơi từ trên bờ xuống
D. Cả a,b và c đều đúng
Câu 99. Theo quy định, khi vận chuyển vật liệu xây tô lên sàn thao tác với chiều cao bao nhiêu phải sử dụng thiết bị nâng?
A. 1,0m
B. 1,5m
C. 2,0m
D. 3,0m
Câu 100. Có mấy phương pháp gia cố vách khi đào vách đứng lớn hơn 3m?
A. 1 phương pháp
B. 2 phương pháp
C. 3 phương pháp
D. 4 phương pháp
Câu 101. Theo quy định, khi xây bức tường cao hơn 7m để đảm bảo an toàn thì cần phải đặt rào ngăn cách chân tường bao nhiêu m?
A. 0,5m
B. 1,0m
C. 1,5m
D. 2,0m
Câu 102. Theo quy định, chiều rộng sàn công tác nhỏ nhất là bao nhiêu?
A. 20cm
B. 30cm
C. 40cm
D. 50cm
Câu 103. Khi đổ bê tông ở mái nghiêng lớn nhất bao nhiêu độ thì công nhân phải đeo dây an toàn: 
A. 20 độ
B. 30 độ
C. 40 độ
D. 45 độ
Câu 104. Lan can an toàn trên sàn công tác có chiều cao:
A. 0.5 - 1m
B. 0.5 - 1.5m
C. 0.9 - 1.15m
D. 1 - 1.5m
Câu 105.  Khi làm việc trên cao người công nhân phải đảm bảo những yêu cầu gì sau đây?
A. Từ 18 tuổi trở lên, có giấy chứng nhận đã học tập và đạt yêu cầu về an toàn lao động.
B. Được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn khi làm việc trên cao (dây an toàn, mũ bảo hộ, giày..)
C. Tuyệt đối chấp hành kỷ luật an toàn và nội quy khi làm việc trên cao. 
D. Cả a,b và c đều đúng.
Câu 106. Theo quy định người công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc với khoảng cách bao nhiêu m tính từ mặt an toàn?
A. 1m
B. 1.5m
C. 2m
D. 3m
Câu 107. Quy định về độ rọi tối thiểu cho công tác bê tông và bê tông cốt thép?
A. 10lx
B. 15lx
C. 20lx
D. 25lx
Câu 108. Cấm làm việc trên cao khi có gió cấp mấy?
A. Cấp 3
B. Cấp 4
C. Cấp 5
D. Cấp 6
Câu 109. Khi cẩu chuyển kèo thép trong xây dựng nhà xưởng, công nhân có được phép ngồi trên cấu kiện không?
A. Có thể nhưng phải đeo dây an toàn
B. Tuyệt đối không
C. Được phép
D. Cả a và c đúng
Câu 110. Sau khi đã lắp đặt cột kèo thép nhà xưởng công nhân cần:
A. Tháo móc cấu kiện
B. Điều chỉnh cấu kiện lần nữa cho chính xác vị trí
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Câu 111. Công nhân có được thi công trên sàn thao tác khi trời tối không?
A. Được phép
B. Được phép khi chiếu sáng đầy đủ
C. Được phép khi có yêu cầu của chỉ huy trưởng
D. Tuyệt tối không
Câu 112. Đâu là nguyên nhân lớn nhất thường xảy ra tai nạn trong sử dụng máy xây dựng?
A. Máy hư hỏng
B. Máy bị mất cân bằng ổn định
C. Thiếu thiết bị che chắn
D. Thiếu ánh sáng
Câu 113. Nguyên nhân nào máy bị mất cân bằng ổn định?
A. Máy làm việc ở nơi quá dốc
B. Thiếu thiết bị che chắn
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Câu 114. Theo quy định, để buộc chặt dây cáp mối nối tối thiểu là?
A. Không được ngắn hơn 15 lần đường kính dây cáp
B. Không ngắn hơn 300mm
C. Cả 2 điều kiện a và b
D. Cả a và b đều sai
Câu 115. Cần cẩu không được làm việc khi có gió từ cấp mấy trở lên?
A. Cấp 3
B. Cấp 4
C. Cấp 5
D. Cấp 6
Câu 116. Khi dừng máy cẩu nâng vật lên khỏi mặt đất, để an toàn người sử dụng cần phải?
A. Tạm dừng nâng để kiểm tra và ổn định tổng thể
B. Vừa nâng vừa di chuyển ngang
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Câu 117. Khoảng cách tối thiểu của 2 máy xúc cùng làm việc trên một mặt bằng?
A. 0.5m
B. 1m
C. 2m
D. 3m
Câu 118. Cấm dùng máy ủi để đào đất trên các mái dốc lớn hơn:
A. 150
B. 200
C. 250
D. 300
Câu 119. Một móc treo vật, 2 dây treo tạo với nhau 1 góc 600, khi treo 1 vật nặng 1000kg thì mỗi dây treo chịu kéo tương đương một lực bao nhiêu?
A. 500kg
B. 575kg
C. 705kg
D. 1000kg
Câu 120. Theo quy định khi máy xúc di chuyển trên đoạn đường dốc bao nhiêu độ thì cần sự hỗ trợ của máy kéo?
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300
Câu 121. Khi vận hành cần trục, công nhân vận hành phải tuân thủ quy định nào:
A. Trước khi cần trục di chuyển dọc theo đường đi của nó cần phải có tín
hiệu cảnh báo (chuông hoặc còi cảnh báo) cho tất cả những người mà sự an
toàn của họ có khả năng bị đe dọa.
B. Không được kéo lê các tải ở bên cạnh khi sử dụng chuyển động xoay hoặc
nâng dây gây ra ảnh hưởng xấu tới sự ổn định của cần trục
C. Nâng tải vượt quá tải trọng nâng cho phép của cần trục.
D. Tất cả các câu.
Câu 122. Khi buộc kẹp đầu cáp bằng bulong thì số bulong tối thiểu?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 123. Hệ số ổn định của máy xây dựng?
A. Là hệ số đảm bảo máy trong trình trạng tốt, không bị hư hỏng
B. Là hệ số đặc trưng cho mức độ an toàn không lật của máy.
C. Là tỷ số giữa lực giữ và lực gây lật
D. Câu b và c đúng
Câu 124. Khi sử dụng máy đào đất ở công trình người công nhân cần chú ý?
A. Không được rời khỏi phương tiện điều khiển
B. Không được đứng trong bán kính quay của máy khi máy đang hoạt động
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Câu 125. Điện cao áp được quy ước?
A. Từ 500V trở lên
B. 500V đến 1000V
C. Từ 1000V trở lên
D. Từ 2000V trở lên
Câu 126. Theo con đường dòng điện qua người thì con đường nào là ít nguy hiểm nhất:
A. Dòng điện đi từ chân qua chân
B. Dòng điện đi từ tay qua tay
C. Dòng điện đi từ tay trái qua chân
D. Dòng điện đi từ tay phải qua chân
Câu 127. Theo quy định hiện hành, đối với thiết bị điện có điện áp 1000V trong các lưới điện có trung tính đặt cách điện đối với mặt đất trị số điện trở nối đất:
A. Không lớn hơn 10
B. Không lớn hơn 5
C. Không lớn hơn 4
D. Không lớn hơn 20
Câu 128. Quy định nào sau đây là sai:
A. Đối với các phòng nguy hiểm được sử dụng điện áp không quá 220V.
B. Đối với các nơi nguy hiểm, đèn thắp sáng tại chỗ cho phép sử dụng điện áp không quá 24V.
C. Trong các phòng đặc biệt nguy hiểm không cho sử dụng điện thế quá 12V.
D. Khi hàn hồ quang điện, điện thế không được quá 24V.
Câu 129. Các phòng, nơi đặc biệt nguy hiểm về điện là nơi:
A. Trần, tường, sàn thường xuyên có đọng hạt nước, rất ẩm ướt.
B. Nhiệt độ trong phòng trung bình 250C.
C. Độ ẩm trong không khí không quá 75%.
D. Phòng có sàn là vật liệu bằng kim loại.
Câu 130. Trong trường hợp nào dòng điện qua người có thể coi là an toàn:
A. Thời gian dòng điện qua người từ 4-6s.
B. Tần số dòng điện xoay chiều từ 40-60Hz.
C. Cường độ dòng điện xoay chiều có trị số từ 8mA trở xuống.
D. Dòng điện đi từ tai phải qua chân.
Câu 131. Khi dây dẫn điện cao áp rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng, cấm mọi người đến gần phạm vi:
A. 5m
B. 10m
C. 15m
D. 20m
Câu 132. Điều kiện cần thiết cho quy trình cháy:
A. Chất cháy, chất ô xy hoá và mồi bắt cháy.
B. Nhiệt độ chớp cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy.
C. Thời gian cảm ứng của quy trình tự bốc cháy.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 133. Giải thích “Chất nguy hiểm về cháy, nổ” như thế nào?
A. Là chất lỏng, chất khí, máy móc hoặc vật tư, hàng hoá dễ xảy ra cháy nổ.
B. Là chất lỏng, chất khí, chất rắn, hoặc máy móc dễ xảy ra cháy, nổ.
C. Là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc vật tư, hàng hoá dễ xảy ra cháy nổ.
D. Các chất có tính chất đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ như xăng, dầu, khí
đốt, hóa lỏng.
Câu 134. Để chọn lựa bình chữa cháy bằng khí CO2 cho phù hợp, trên các bình ghi
chữ cái A là chữa cháy gì:
A. Chữa chất cháy rắn.
B. Chữa chất cháy lỏng
C. Chữa chất cháy khí
D. Chữa cháy điện
Câu 135. Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp. Bao gồm các yếu tố nào sau đây:
A. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt
B. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và vận tốc chuyển động không khí
C. Nhiệt độ, độ ẩm, vi khuẩn
D. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, rung động
Câu 136. Chọn câu sai: Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu:
A. Tổ chức sản xuất lao động hợp lý, phòng hộ cá nhân.
B. Quy hoạch nhà xưởng và các thiết bị, thông gió, làm nguội.
C. Thiết bị và quá trình công nghệ.
D. Tất cả các câu đều sai.
Câu 137. Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể con người thường là đường nào sau đây:
A. Đường hô hấp
B. Hấp thụ qua da
C. Đường tiêu hóa
D. Tất cả đều đúng
Câu 138. Các vếu tố nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm độc:
A. Nhiệt độ cao
B. Độ ẩm không khí tăng
C. Khi lao động thể lực với cường độ quá sức
D. Tất cả đều đúng
Câu 139. Chọn câu sai: Tác động kích thích của hóa chất đối với cơ thể thường gây:
A. Kích thích đối với da
B. Kích thích đối với đường hô hấp
C. Gây mê và gây tê
D. Kích thích đối với mắt
Câu 140. Hóa chất thường gây tác hại tới hệ thống các cơ quan của cơ thể:
A. Gây tác hại cho thận
B. Gây tác hại cho hệ thần kinh
C. Bệnh bụi phổi
D. Tất cả đều đúng
Câu 141. Biện pháp cơ bản phòng ngừa tác hại của hóa chất thường là biện pháp nào sau đây:
A. Hạn chế hoặc thay thế hóa chất độc hại.
B. Che chắn hoặc cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm, Thông gió.
C. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động nhằm ngăn ngừa việc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 142. Vệ sinh cá nhân nhằm giữ cho cơ thể tránh tiếp xúc với hóa chất qua các con đường nào sau đây:
A. Tránh nhiễm độc qua da
B. Qua đường hô hấp
C. Qua đường tiêu hóa
D. Tất cả đều đúng
Câu 142. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đối với sinh lý con người?
A. Đến hệ thần kinh trung ương
B. Đến hệ thống tim mạch
C. Đến cơ quan thính giác
D. Tất cả đều đúng
Câu 143. Các phương án giảm tiếng ồn?
A. Hiện đại hóa thiết bị, hoàn thiện quá trình công nghệ
B. Quy hoạch thời gian làm việc của các xưởng ồn
C. Áp dụng hệ thống điều khiển từ xa
D. Cả a,b và c đều đúng
Câu 144. Các nguyên tắc giảm tiếng ồn trên đường lan truyền?
A. Nguyên tắc hút âm
B. Nguyên tắc cách âm
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
Câu 145. Người ta phân loại bụi theo cách nào sau đây:
A. Theo nguồn gốc
B. Theo kích thước hạt bụi
C. Theo tác hại
D. Tất cả đều đúng
Câu 146. Triệu chứng của nhiễm xạ cấp tính?
A. Thần kinh trung ương bị rối loạn.
B. Da bị bỏng, tấy đỏ ở chỗ tia phóng xạ chiếu vào.
C. Cơ quan tạo máu bị tổn thương nặng. Gầy, sút cần.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 147. Triệu chứng của nhiễm xạ mãn tính?
A. Thần kinh bị suy nhược
B. Rối loạn các chức năng tạo máu
C. Có hiện tượng đục nhân mắt, ung thư da, ung thư xương
D. Tất cả đều đúng
Câu 148. Luật PCCC quy định khi có cháy yêu cầu nào được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy?
A. Mọi nguồn nước chữa cháy
B. Mọi nguồn nước và các vật liệu chữa cháy
C. Các vật liệu chữa cháy phải được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy
D. Mọi nguồn nước và các vật dụng khác
Câu 149. Chọn câu đúng: Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy:
A. Chất cháy, chất ôxy hóa và mồi bắt cháy (nguồn nhiệt)
B. Nhiệt độ chớp cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy
C. Thời gian cảm ứng của quá trình tự bốc cháy
D. Tất cả đều đúng
Câu 150. Một đám cháy xuất hiện cần có các yếu tố nào sau đây:
A. Chất cháy, chất ôxy hóa
B. Chất ôxy hóa, mồi bắt cháy
C. Chất cháy, chất oxy hóa với tỷ lệ xác định giữa chúng với mồi cháy
D. Tất cả đều đúng
Câu 151. Các biện pháp quản lý phòng chống cháy, nổ?
A. Biện pháp kỹ thuật công nghệ
B. Biện pháp tổ chức
C. Cả a và b đúng
D. Cả a và b sai
Câu 152. Nguyên lý chống cháy, nổ?
A. Hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy tới mức tối thiểu.
B. Phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy.
C. Cả a và b đúng.
D. Cả a và b sai.
Câu 153. Một đám cháy đang diễn ra, muốn dập tắt nó ta cần phải làm gì?
A. Làm loãng nồng độ chất cháy và chất ôxy hóa.
B. Ngăn cản sự tiếp xúc của chất cháy với ôxy.
C. Làm lạnh vùng cháy đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cháy của vật liệu.
D. Tất cả đều đúng
Câu 154. Các chất chữa cháy cần phải có các yêu cầu cơ bản nào sau đây?
A. Có hiệu quả chữa cháy cao.
B. Dễ kiếm và rẻ, không gây độc hại đối với người khi sử dụng, bảo quản.
C. Không làm hư hỏng thiết bị cứu chữa và các thiết bị, đồ vật được cứu chữa.
D. Tất cả đều đúng
Câu 155. Các chất chữa cháy mà chúng ta thường sử dụng loại nào sau đây:
A. Nước, hơi nước
B. Bột chữa cháy
C. Bọt chữa cháy
D. Tất cả đều đúng
Câu 156. Luật PCCC quy định mọi hoạt động PCCC trước hết phải thực hiện bằng lực lượng và phương tiện như thế nào ?
A. Bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.
B. Bằng lực lượng và phương tiện của lực lượng Cảnh Sát PC&CC.
C. Bằng lực lượng và phương tiện của cơ sở.
D. Bằng lực lượng và phương tiện của lực lượng dân phòng.
Câu 157. Khi nhân được lệnh huy động tham gia chữa cháy chúng ta sẽ thực hiện?
A. Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, để cứu người.
B. Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng các dụng cụ tham gia chữa cháy.
C. Nhanh chóng nhận lệnh, sử dụng các dụng cụ chữa cháy và thực hiện theo sự chỉ dẫn của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
D. Nhanh chóng tiếp cận đám cháy và thực hiện theo chỉ dẫn của lực lượng chữa cháy cơ sở
Câu 158. Chọn câu sai: Các tai nạn về điện có thể xảy ra là do:
A. Điện giật và đốt cháy do điện
B. Hỏa hoạn, cháy nổ do điện
C. [bookmark: _GoBack]Do sử dụng điện áp thấp
D. Tất cả các câu đều sai
Câu 159. Các tình huống dẫn đến tai nạn điện giật là do:
A. Chạm điện trực tiếp
B. Chạm điện gián tiếp
C. Cả 2 tình huống trên đều đúng
D. Cả 2 tình huống trên đều sai
Câu 160. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người bao gồm những tác dụng nào sau đây:
A. Tác động nhiệt của dòng điện
B. Tác động điện phân của đòng điện
C. Tác động sinh học của dòng điện
D. Tất cả các câu đều đúng
Câu 161. Dòng điện đi qua người theo đường nào là lớn nhất?
A. Từ tay qua tay
B. Từ tay trái qua chân
C. Từ tay phải qua chân
D. Từ chân sang chân
Câu 162. Khi mở và đóng câu dao điện ta cần chú ý các biện pháp nào sau đây:
A. Nên đeo găng tay khô, nghiêng đầu về một bên để tránh tình trạng bị bỏng do tia lửa điện gây nên lúc mở và đóng cầu dao.
B. Phải đi giầy cao su hoặc dùng tấm gỗ khô để lót dưới chân.
C. Vỏ ngoài của máy và cầu dao phải tiếp đất tốt
D. Tất cả đều đúng.
Câu 163. Nếu thấy có người bị điện giật bước đầu tiên chúng ta phải?
A. Chạy đi gọi người tới cứu chữa
B. Cấm dùng tay để kéo người bị giật ra khỏi nguồn điện
C. Ngắt nguồn điện hoặc tách người bị giật ra khỏi nguồn điện
D. Tất cả đều đúng
Câu 164. Tác hại khi thiết bị chịu áp lực bị nổ vỡ?
A. Khi bị nổ vỡ tác hại của nó gây ra rất lớn, có thể làm chết và bị thương nhiều người và sậy đổ công trình.
B. Khi bị nổ vỡ tác hại của nó gây ra hư hỏng thiết bị.
C. Khi bị nổ vỡ tác hại của nó gây ra tiếng nổ lớn gây khó chịu cho người vận hành.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 165. Biện pháp cơ bản phòng ngừa tác hại của hóa chất?
A. Hạn chế và thay thế hóa chất độc hại.
B. Che chằn hoặc cách ly nguồn hóa chất nguy hiểm.
C. Thông gió, các phương pháp bảo vệ sức khỏe người lao động.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 166. Các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn khi xảy ra sự cố hóa chất….?
A. Kế hoạch khẩn cấp: sơ tán người lao động, phối hợp với y tế cứu hỏa, phân công trách nhiệm.
B. Tổ chức đội cấp cứu, sơ tán và sơ cứu thông thường.
C. Quy trình xử lý khi có sự cố :sơ tán mn khỏi kv nguy hiểm, phòng cháy nổ, ..kiểm tra sau xử lý).
D. Tất cả đều đúng.
Câu 167. Thiết bị chịu áp lực trong công nghiệp chủ yếu gồm loại chính nào?
A. Nồi hơi
B. Máy nén khí
C. Máy lạnh, chai, bình sinh khí axetylen, thùng chứa bình hấp
D. Tất cả đều đúng
Câu 168. Các yêu cầu đối với van an toàn?
A. Có kết cấu phù hợp, thao tác thuận tiện
B. Có nhãn hiệu rõ ràng, trên tay van phải có mũi tên chỉ chiều chuyển động của môi chất.
C. Đường kính trong quy ước, nhiệt độ cho phép, áp suất quy ước.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 169. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy?
A. Biện pháp giáo dục tuyên truyền, huấn luyện: làm rõ bản chất và đặc điểm quá trình cháy của nguyên liệu, sản phẩm đang sử dụng, các yếu tố gây cháy nổ và phương pháp đề phòng để không gây sự cố. 
B. Biện pháp kỹ thuật: lựa chọn phương pháp sản xuất sơ dồ công nghệ, thiết bị sản xuất, chọn vật liệu kết cấu, vật liệu xây dựng, biện pháp xây dựng và hệ thống thông tin, báo hiệu,..
C. Biện pháp hành chính, pháp lý:pháp lệnh nhà nước về công tác phòng cháy chống cháy quy định về nghĩa vụ của mỗi công dân, trách nhiệm thủ trưởng cơ quan và bắt buộc mọi người tuân theo. nhà nước quản lý phòng cháy chống cháy bằng pháp lệnh, nghị định hoặc tiêu chuẩn và thể lệ đối với từng ngành nghề sản xuất.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 170. Khi có người bị điện giật muốn tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện cần?
A. Cắt cầu dao điện. 
B. Có thể dùng bất cứ một vật dụng gì khô nhưng không phải bằng kim loại để đẩy, tách nạn nhân ra khỏi dòng điện.
C. Cả 2 đều đúng.
D. Cả 2 đều sai.
Câu 171. Cấp cứu nạn nhân bị điện giật ngay sau khi tách ra khỏi nguồn điện khi chưa mất tri giác ta cần phải làm gì?
A. Nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất. 
B. Kiểm tra mức độ tổn thương ở các vị trí nặng hay nhẹ.
C. Cả 2 câu đều đúng.
D. Cả 2 câu đều sai.
Câu 172. Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện?
A. Tuyệt đối không được chủ quan khi thao tác với các thiết bị điện.
B. Các mối nối phải được bọc kín bằng băng keo cách điện.
C. Sử dụng nguồn điện ổn định, tốt nhất là nên có ổn áp.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 173. Trách nhiệm của người biết hoặc liên quan đến TNLĐ? 
A. Khai baó đầy đủ đúng sự thật về vụ TNLĐ và vấn đề liên quan đến vụ TNLĐ.
B. Lời khai báo phải viết thành văn bản ghi rõ ngày tháng năm và có chữ kí họ tên.
C. Cả A, B đều đúng.
D. Cả A, B đều sai.
Câu 174. Nhiệt độ làm việc của gian phòng dưới 400 thì nhiệt độ nóng chảy của hợp kim?
A. 720
B. 820
C. 620
D. 520
Câu 175. Nhiệt độ làm việc của gian phòng từ 400 - 600 thì nhiệt độ nóng chảy của hợp kim?
A. 720
B. 820
C. 930
D. 520
Câu 176. Nhiệt độ làm việc của gian phòng từ 600 - 1000 thì nhiệt độ nóng chảy của hợp kim?
A. 1200
B. 1400
C. 1410
D. 1100
Câu 177. Nhiệt độ làm việc của gian phòng cao hơn 1000 thì nhiệt độ nóng chảy của hợp kim?
A. 1220
B. 1420
C. 1820
D. 1720
Câu 178. Khả năng dập tắt đám cháy của CCl4 là tạo ra trên bề mặt chất cháy một loại hơi nặng hơn không khí bao nhiêu lần?
A. 3.5 lần
B. 4.5 lần
C. 5.5 lần
D. 6.5 lần
Câu 179. Các loại khí trơ dùng vào việc chữa cháy?
A. N2
B. CO2
C. Hơi nước
D. Tất cả đều đúng
Câu 180. Để tạo cho đội cứu hỏa chữa cháy được nhanh chóng và kịp thời cần phải chuẩn bị?
A. Làm đường đặc biệt có đủ động rộng thuận tiện cho oto cứu hỏa đi lại dễ dàng.
B. Làm đường tới những nơi khó đến, đường tới nguồn nước,..
C. Bảo đảm tín hiệu báo tin cháy và hệ thống liên lạc.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 181. Việc chọn các biện pháp phòng cháy phụ thuộc vào?
A. Tính chất và mức độ chống cháy của nhà cửa và công trình
B. Tính nguy hiểm khi bị cháy của các xí nghiệp sản xuất
C. Sự bố trí quy hoạch nhà cửa và công trình
D. Tất cả đều đúng
Câu 182. Tính chịu cháy của các kết cấu xây dựng?
A. Khả năng giữ được độ chịu lực và khả năng che chở của chúng trong điều kiện cháy.
B. Là khi kết cấu xây dựng bị sụp đổ.
C. Sự đốt nóng kết cấu đến nhiệt độ mà vượt qua nó có thể gây ra bốc cháy vật chất ở trong các phòng bên cạnh hoặc tạo ra khe nứt.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 183. Một cột thu lôi độc lập thì phạm vi bảo vệ của nó là một hình?
A. Hình chữ nhật
B. Hình nón xoay
C. Hình tam giác
D. Tất cả đều sai
Câu 184. Khái niệm về sét?
A. Là hiện tượng phóng điện của tĩnh điện khí quyển giữa đám mây giông mang điện tích với mặt đất hoặc các đám mây giông mang điện tích trái dấu nhau.
B. Là hiện tượng phóng điện của tĩnh điện khí quyển giữa đám mây giông mang điện tích với mặt đất hoặc các đám mây giông mang điện tích cùng dấu nhau.
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai
Câu 185. Các biển báo phòng ngừa?
A. Biển báo ngăn ngừa: “Cấm sờ mó – chết người”, “Điện cao áp – nguy hiểm chết người”,…
B. Biển báo cấm: “Không đóng điện – có người làm việc”, “ Không đóng điện – làm việc trên đường dây”,…
C. Biển báo loại cho phép: “Làm việc ở đây” để chỉ rõ chỗ làm việc cho công nhân,…
D. Tất cả đều đúng
Câu 186. Các loại dụng cụ bảo vệ trên cao?
A. Thắt lưng bảo hiểm
B. Móc chân có quay da
C. Dây đeo, xích an toàn, thang xếp, thang nâng,..
D. Tất cả đều đúng
Câu 187. Chấn thương điện là các tổn thương cục bộ ở ngoài cơ thể dưới dạng?
A. Bỏng
B. Dấu vết điện
C. Kim loại hóa da
D. Tất cả đều đúng
Câu 188. Trong các loại chấn thương điện thì dạng nào nguy hiểm nhất?
A. Bỏng 
B. Dấu vết điện
C. Kim loại hóa da
D. Sốc điện
Câu 189. Khi bị sốc điện thì sẽ có hiện tượng gì?
A. Cơ thể ở trạng thái co giật
B. Mê man bất tỉnh
C. Tim phổi tê liệt
D. Tất cả đều đúng
Câu 190. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người có nhiều dạng?
A. Gây bỏng
B. Phá vỡ các mô
C. Làm gãy xương
D. Tất cả đều đúng.
Câu 191. Hệ thống các văn bản pháp luật gồm?
A. Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn
B. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động
C. Quy phạm quản lý và các chế độ cụ thể
D. Tất cả đều đúng
Câu 192. Đánh giá tình hình tai nạn lao động căn cứ vào hệ số nào sau đây?
A. Hệ số tần suất chấn thương
B. Hệ số nặng nhẹ
C. Hệ số tai nạn
D. Tất cả đều đúng
Câu 193. Nếu ánh sáng được bố trí đầy đủ và màu sắc của ánh sáng thích họp thì năng suất lao động?
A. Tăng 20-30%
B. Tăng 30-40%
C. Không thay đổi
D. Giảm 10%
Câu 194. Độ rọi là gì?
A. Tỷ lệ thuận với số quang thông
B. Tỷ lệ nghịch với diện tích bề mặt được chiếu sáng
C. Là tỷ số quang thông đối với diện tích bề mặt được chiếu sáng
D. Tất cả đều đúng
Câu 195. Quy định về độ rọi tối thiểu cho công tác làm đất, đóng cọc, làm đường?
A. 5-10lx
B. 1-5lx
C. 5-15lx
D. 10-15lx
Câu 196. Ưu điểm của đèn huỳnh quang?
A. Phân tán ánh sáng tốt
B. Tiêu thụ ít điện
C. Phát quang tốt
D. Tất cả đều đúng
Câu 197. Nhược điểm của đèn huỳnh quang?
A. Chịu ảnh hưởng môi trường xung quanh
B. Kết cấu đèn phức tạp
C. Hay bị nhấp nháy
D. Tất cả đều đúng
Câu 198. Khi tính toán chiếu sáng nhân tạo thì chiều cao treo đèn phụ thuộc vào?
A. Công suất đèn
B. Sự phản chiếu 
C. Trị số góc bảo vệ 
D. Tất cả đều đúng
Câu 199. Đèn pha chiếu sáng có chùm sáng tỏa ra tương đối rộng nhờ bộ phận phản chiếu bằng kính tráng bạc hình?
A. Parabol
B. Tròn
C. Chóp
D. Tất cả đều đúng
Câu 200. Đối với cần trụ tháp thường có trọng tâm cao gấp mấy lần chiều cao đường ray?
A. 1,5-3 lần
B. 2,0-3,0 lần
C. 1 lần
D. Tất cả đều sai
Câu 201. Lực kéo thực tế trên nhánh dây cáp được tính theo công thức?
A. S = Q/m
B. S = m/Q
C. S = m.Q
D. Tất cả đều sai
Câu 202. Chiều dài của mỗi nhánh dây được xác định theo công thức?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 203. Hệ số chống trượt được thể hiện bằng đẳng thức?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 204. Sét có thể phá hủy về mặt cơ học, có thể làm nổ tung?
A. Tháp cao
B. Cây cối
C. Đường dây điện
D. Tất cả đều đúng
Câu 205. Thu lôi kép gồm hai thanh thu lôi cao không quá?
A. 30m
B. 60m
C. 40m
D. 70m
Câu 206. Bọt chữa cháy là?
A. Bọt hóa học
B. Bọt không khí
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 207. Nước tác dụng với chất gì thì sẽ tạo ra sức nóng lớn và phân hóa khi cháy?
A. K
B. Na
C. CaC2
D. Tất cả đều đúng
Câu 208. Có thể dùng nước để chữa cháy cho phần lớn các chất cháy như?
A. Chất rắn hay chất lỏng có tỷ trọng lớn hơn 1
B. Chất lỏng dễ hòa tan với nước
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 209. Theo mức độ chịu cháy, các ngôi nhà được chia làm mấy cấp?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 210. Qúa trình cháy của vật rắn, lỏng và khí đều gồm những giai đoạn gì?
A. Oxy hóa
B. Tự bốc cháy
C. Cháy
D. Tất cả đều đúng
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